
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

STT Mã số SV Họ và Tên Phái Ngày sinh
1 B1608614 Trần Thị Ngọc Anh N 2/3/1998
2 B1608615 Huỳnh Quốc Bảo 9/4/1998
3 B1608616 Lâm Thị Ngọc Bích N 22/3/1998
4 B1608617 Danh Hoàng Chung 12/6/1998
5 B1608618 Chau Dên 4/6/1997
6 B1608619 Nguyễn Thị Cẩm Dình N 8/8/1998
7 B1608620 Bùi Thị Mỹ Duyên N 12/10/1998
8 B1608621 Mai Thị Thùy Dương N 20/12/1997
9 B1608624 Đỗ Thị Kim Đồng N 15/7/1998

10 B1608627 Nguyễn Quốc Hải 29/6/1998
11 B1608629 Lư Kim Hoa N 23/12/1998
12 B1608633 Neàng Srây Keo N 10/10/1997
13 B1608634 Lý Trần Kỳ Khiêm 10/9/1998
14 B1608636 Thạch Thị Ngọc Linh N 16/8/1998
15 B1608637 Nguyễn Hoàng Long 18/11/1998
16 B1608638 Nguyễn Hữu Lộc 14/10/1998
17 B1608639 Đỗ Hồng Luân 24/2/1996
18 B1608641 Phan Văn Nếp 24/4/1998
19 B1608642 Đổ Thị Thu Ngân N 9/4/1997
20 B1608644 Hồ Thanh Ngoãn 20/5/1996
21 B1608645 Nguyễn Thị Bão Ngọc N 22/11/1997
22 B1608647 Trần Thiện Nhân 13/12/1998
23 B1608649 Tống Thị Nhớ N 10/4/1998
24 B1608650 Nguyễn Thị Nỡ N 16/9/1998
25 B1608654 Huỳnh Ngọc Quí N 28/11/1998
26 B1608655 Chanh Bô Ry 10/9/1997
27 B1608657 Châu Thanh 1/1/1998
28 B1608658 Phan Văn Thạnh 14/10/1998
29 B1608659 Lê Văn Thắng 24/3/1995
30 B1608660 Võ Thị Kim Thi N 22/5/1998
31 B1608661 Trần Thị Thùy N 24/10/1998
32 B1608663 Trịnh Thị Hoài Thương N 15/2/1998
33 B1608664 Vũ Nguyên Thy N 15/3/1998
34 B1608665 Lý Thị Thu Trang N 5/6/1997
35 B1608666 Trần Thị Bảo Trâm N 5/9/1998
36 B1608670 Phan Huỳnh Tỷ 24/2/1998
37 B1608671 Phạm Thị Ngọc Viễn N 23/1/1998
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38 B1608673 Nguyễn Thanh Vy N 15/6/1998
39 B1611093 Nguyễn Trường Duy 9/7/1998
40 B1611094 Lê Phước Đạt 12/7/1997
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